
KHỐI 

LƯỢNG
 Chi phí trước thuế  Thuế VAT  Chi phí sau thuế  Chi phí trước thuế  Thuế VAT  Chi phí sau thuế  Chênh lệch  Ghi Chú 

I CHI PHÍ XÂY DỰNG GXD 76,702,583,690 7,670,258,369 84,372,842,060 81,317,926,911         8,041,834,579             88,460,180,360      4,087,338,301     

1 Chi phí xây dựng các hạng mục 70,103,894,152 7,010,389,415 77,114,283,567 74,110,438,995         7,321,085,787             80,531,943,653      

1.1 Nhà hành chính - quản trị Gxd1 M2 1,070      6,348,506,319           634,850,632            6,983,356,951       6,263,306,849           626,330,685                6,889,637,534       
Theo Dự toán hạng 

mục (chưa thẩm định)

1.2
Nhà khoa khám bệnh và cấp cứu - nhà 

khoa cận lâm sàng
Gxd2 M2 2,964      17,585,954,412         1,758,595,441         19,344,549,853      17,585,954,412         1,758,595,441             19,344,549,853      Giữ suất đầu tư cũ

1.3 Khoa Dược vật tư - thiết bị y tế Gxd3 M2 577         2,996,174,589           299,617,459            3,295,792,048       3,277,310,860           327,731,086                3,605,041,946       
Theo Dự toán hạng 

mục (chưa thẩm định)

1.4 Nhà khoa dinh dưỡng Gxd4 M2 433         2,246,352,040           224,635,204            2,470,987,244       2,647,005,985           264,700,599                2,911,706,584       
Theo Dự toán hạng 

mục (chưa thẩm định)

1.5 Nhà khoa chống nhiễm khuẩn Gxd5 M2 300         1,556,245,276           155,624,528            1,711,869,804       2,494,907,358           249,490,736                2,744,398,094       
Theo Dự toán hạng 

mục (chưa thẩm định)

1.6 Nhà điều trị nội trú khoa phổi Gxd6 M2 1,037      6,151,524,627           615,152,463            6,766,677,090       6,070,139,442           607,013,944                6,677,153,386       

1.7
Nhà điều trị nội trú khoa lao - Nhà khoa 

truyền nhiễm
Gxd7 M2 1,137      6,744,249,657           674,424,966            7,418,674,622       6,790,127,051           679,012,705                7,469,139,756       

1.8 Hành lang cầu Gxd8 M2 423         2,194,217,564           219,421,756            2,413,639,320       3,229,278,650           322,927,865                3,552,206,515       

1.11
Hồ xử lý nước thải ( Xây dựng + Công 

nghệ )
Gxd11 m3 100         1,393,405,475           139,340,548            1,532,746,023       1,393,405,475           139,340,548                1,532,746,023       

1.13 Nhà bảo vệ (2 nhà) Gxd13 m2 -         319,713,751              31,971,375              351,685,127          423,100,953              42,310,095                  465,411,048          

1.14 Nhà chứa rác Gxd14 m2 38           269,209,035              26,920,903              296,129,938          188,164,004              18,816,400                  206,980,404          

1.15 Nhà để xe cán bộ y bác sỹ Gxd15 m2 143         175,193,464              17,519,346              192,712,810          453,938,118              45,393,812                  499,331,930          

1.16 Nhà đại thể Gxd16 m2 110         689,657,774              68,965,777              758,623,551          1,142,867,348           114,286,735                1,257,154,083       

1.17 Nhà chứa khí y tế Gxd17 m2 40           281,599,409              28,159,941              309,759,350          388,305,569              38,830,557                  427,136,126          

1.18 Bể nước ngầm Gxd18 m3 260         670,944,250              67,094,425              738,038,675          

1.19 Nhà Trạm bơm Gxd19 m2 20           140,799,704              14,079,970              154,879,675          

1.20 Nhà đặt máy phát điện Gxd20 m2 15           105,599,778              10,559,978              116,159,756          1,392,591,057           139,259,106                1,531,850,163       

1.21 Nhà xe cứu thương Gxd21 m2 115         686,171,094              68,617,109              754,788,204          750,701,347              75,070,135                  825,771,482          

1.22 Cổng, tường rào Gxd22 md 703         2,797,918,318           279,791,832            3,077,710,149       3,956,092,564           395,609,256                4,351,701,820       

1.23 Sân vườn khuôn viên cây xanh Gxd24 m2 13,000    836,363,636              83,636,364              920,000,000          1,559,030,213           155,903,021                1,714,933,234       

1.24 Giao thông vỉa hè Gxd25 m2 8,000      5,372,926,279           537,292,628            5,910,218,907       5,397,257,250           539,725,725                5,936,982,975       

1.25 San nền Gxd26 m3 48,253    10,197,041,648         1,019,704,165         11,216,745,813      6,658,054,637           665,805,464                7,323,860,101       

2.0
Chi phí xây dựng các hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật
6,598,689,538 659,868,954 7,258,558,492 7,207,487,916           720,748,792                7,928,236,707       

1.26
Hệ thống PCCC, chống sét, báo cháy tự 

động
Gxd27 Hệ thống 1 820,313,574 82,031,357 902,344,931 1,399,311,436           139,931,144                1,539,242,580       

1.27 Hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà Gxd28 Hệ thống 1 1,017,384,583 101,738,458 1,119,123,041 1,047,185,098           104,718,510                1,151,903,608       

1.28 Hệ thống điều hòa không khí thông gió Gxd29 Hệ thống 1 421,297,929 42,129,793 463,427,722 421,297,929              42,129,793                  463,427,722          

1.29
Hệ thống thông tin liên lạc, mạng máy 

tính
Gxd30 Hệ thống 1 725,438,302 72,543,830 797,982,133 725,438,302              72,543,830                  797,982,133          

1.30 Hệ thống khí y tế Gxd31 Hệ thống 1 1,349,447,704 134,944,770 1,484,392,475 1,349,447,704           134,944,770                1,484,392,475       

1.31 Hệ thống âm thanh công cộng Gxd32 Hệ thống 1 443,075,790 44,307,579 487,383,369 443,075,790              44,307,579                  487,383,369          

1.32 Hệ thống cấp thoát nước toàn khu Gxd33 Hệ thống 1 1,821,731,656 182,173,166 2,003,904,821 1,821,731,656           182,173,166                2,003,904,822       

Giá trị đề xuất điều chỉnh

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ( ĐIỀU CHỈNH)
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH CÀ MAU

1,149,318,724           114,931,872                1,264,250,596       

TT HẠNG MỤC CHI PHÍ KH ĐVT

Theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 


